TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 6
Tuần 23: từ ngày 22/2/2021 đến 27/2/2021
Nộp bài trước: 17g ngày 26/2/2021
* LƯU Ý:
1. Học sinh học và làm bài trên K12online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi-thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết. 
2. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thể thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 6
Tiết 1: UNIT 12 PART C1,2,4
***
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Giúp học sinh làm quen một số các hoạt động giải trí lành mạnh.
2. Kỹ năng: 
  - Vận dụng kiến thức đã học để HS có thể làm các dạng bài tập trắc nghiệm, điền vào chỗ trống.
II. NỘI DUNG
       1) Từ vựng :
        - Các từ, cụm từ có liên quan đến các hoạt động giải trí (go camping/ fly a kite…)
       2) Ngữ pháp:
     	   - Adverbs of frequency 
              - Question with “How often…?”

III. THỜI GIAN: 45 phút
IV. BÀI MỚI
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP

	I. Kiểm tra bài cũ
- HS dựa vào kiến thức từ bài cũ ở tiết trước ôn lại thì HTĐ và HTTD.

	


	II. Bài mới
C1.
- Học sinh chép phần Grammar vào tập và học thuộc lòng.















C2. 
- Học sinh xem tranh và chép phần New words vào tập và học thuộc.
- Học sinh đọc lại bài Text (C2/trang 130)


C4.
- Học sinh chép Structure vào tập và học thuộc















- Học sinh viết câu trả lời các câu hỏi về bản thân có sử dụng các trang từ tần suất đã học vào tập ( C4/ trang 131SGK)

	
C1.
* Grammar:
 - Adverbs of frequency ( Trạng từ tần suất)chỉ mức độ thường xuyên của hành động hoặc sự việc.
  + always       ( luôn luôn)
  + usually       ( thường thường)
  + often          ( thường )
  + sometimes ( thỉnh thoảng)
  + never         (không bao giờ)
 - Position (Vị trí) of Adverbs of frequency
  + Đứng trước động từ thường.
     Ex: I often play badminton every day.
  + Đứng sau động từ To be
     Ex: She is never late for school.
  + Sometimes có thể đứng đầu hoặc cuối câu
     Ex: Sometimes I go to the movie theater.

C2.
 * New words:
  + have a picnic     : đi dã ngoại 
  + fly the kite         : thả diều
  + go camping        : đi cắm trại 
  + tent (n)               : cái lều
 C4.
  * Structure:  
     How often? Dùng để hỏi mức độ thường xuyên làm hành động hoặc sự việc.

	How often + do/does + S + V..?
- S + V + Adv of fre. 


   

      
     Ex: How often does Hoa play badminton?
            She usually play badminton.
   + Lưu ý: có thể sử dụng once a week/.. (một lần một tuần..)hoặc twice a week/…(hai lần một tuần/…).để trả lời.
     Ex: How often do you go to the zoo?
            Once a year / Twice a year.


	
	* Practice: Write sentences about you.( trang 131/SGK)



DẶN DÒ: 
- Học sinh học thuộc lòng các từ vựng của bài học.
- Học sinh học thuộc lòng các công thức ngữ pháp của bài học.
- Học sinh chuẩn bị tiết 2: Unit 12 – Part C5,6.


NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 6
Tiết 2: Unit 12 – Part C5,6 
 (Thời gian học: 22/2 – 27/2/2021)
***
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Giúp học sinh làm quen một số các hoạt động giải trí lành mạnh.
2. Kỹ năng: 
  - Vận dụng kiến thức đã học để HS có thể làm các dạng bài tập trắc nghiệm, điền vào chỗ trống.
II. NỘI DUNG
       1) Từ vựng :
        - Các từ, cụm từ có liên quan đến các hoạt động giải trí (go camping/ have a picnic…)
       2) Ngữ pháp:
     	   - Adverbs of frequency 
              - Question with “How often…?”

III. THỜI GIAN: 45 phút
IV. BÀI MỚI
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP

	I. Kiểm tra bài cũ
- HS ôn lại từ vựng và cấu trúc ngữ pháp của tiết trước.
	


	II. Bài mới
C5.
- Học sinh viết câu trả lời có sử dụng các trạng từ tần suất đã học vào tập ( C5/ trang 132SGK)






C6.
- Học sinh xem đoạn văn (C6/ trang 132 SGK), chép New words vào tập và học thuộc lòng.
- Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi (trang 133 SGK) vào tập

	
C5. 
How often do Nga and Lan do these things? 
 
a) Nga and Lan never go camping.
b) They sometimes go to the zoo.
c) They often go to the park.
d) They often play sports.
e) They never walk in the mountains.
f) They usually have the picnic in the park.

C6.
* New words:
 + wear (v)      : mang, mặc
 + clothes (n)  : quần áo
 + boot(s)    (n)  :  đôi ủng
 + stove   (n)     :   cái lò, bếp
 + overnight   adv)   :   qua đêm
* Answer the questions ( C6/trang 133 SGK)
a) Minh likes walking.
b) They always wear strong boots and warm clothes.
c) He goes on the weekend.
d) He usually goes with two friends.
e) He often goes walking in the mountains.
f) They take food, water and a camping stove.




DẶN DÒ: 
- Học sinh học thuộc lòng các từ vựng của bài học.
- Học sinh học thuộc lòng các công thức ngữ pháp của bài học.
- Học sinh chuẩn bị tiết 3: Revision



NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 6
Tiết 3: REVISION
 (Thời gian học: 22/2 – 27/2/2021)
***
I. MỤC TIÊU 
Thực hành thêm các bài tập áp dụng ngữ pháp của unit 12.
II. NỘI DUNG
       1) Từ vựng :
        - Tên một số môn thể thao phổ biến (swimming / badminton / …)
        - Các từ, cụm từ có liên quan đến các hoạt động giải trí (go camping/ fly a kite…)
       2) Ngữ pháp:
              - Present continuous tense (Thì Hiện tại tiếp diễn ) 
              - Adverbs of frequency 
              - Question with “How often…?”
 
III. THỜI GIAN: 45 phút
IV. BÀI HỌC: 
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP

	I. Kiểm tra bài cũ
- HS ôn lại từ vựng và cấu trúc ngữ pháp của unit 12.
	


	II. Bài mới
1. Present continuous tense (Thì Hiện tại tiếp diễn)
2. Adverbs of frequency

3. Question with “How often…?”


 



	
1. Present continuous tense (Thì Hiện tại tiếp diễn)
* Grammar: 
Revision: Present continuous tense  diễn tả một hành động đang diễn ra lúc nói.
	      (+)
	S + am / is / are + V-ing

	      (- )
	S + am / is / are + not + V-ing

	      (? )
	Am / Is / Are + S + V-ing ?
- Yes, S + am / is / are 
- No, S + am not / isn’t / aren’t

	Wh-question
	Wh-question + am/is/are +S+V-ing ?


  Ex: He is swimming.
         She isn’t playing soccer.
         What are you doing ?
2. Adverbs of frequency
* Grammar:
 - Adverbs of frequency ( Trạng từ tần suất)chỉ mức độ thường xuyên của hành động hoặc sự việc.
  + always       ( luôn luôn)
  + usually       ( thường thường)
  + often          ( thường )
  + sometimes ( thỉnh thoảng)
  + never         (không bao giờ)
 - Position (Vị trí) of Adverbs of frequency
  + Đứng trước động từ thường.
     Ex: I often play badminton every day.
  + Đứng sau động từ To be
     Ex: She is never late for school.
  + Sometimes có thể đứng đầu hoặc cuối câu
     Ex: Sometimes I go to the movie theater.
3. Question with “How often…?”
* Grammar:  
     How often? Dùng để hỏi mức độ thường xuyên làm hành động hoặc sự việc.

	How often + do/does + S + V..?
- S + V + Adv of fre. 


   

      
     Ex: How often does Hoa play badminton?
            She usually play badminton.
   + Lưu ý: có thể sử dụng once a week/.. (một lần một tuần..)hoặc twice a week/…(hai lần một tuần/…).để trả lời.
     Ex: How often do you go to the zoo?
            Once a year / Twice a year.





DẶN DÒ: 
- Học sinh học thuộc từ vựng và xem kĩ phần ngữ pháp trong bài.
- Học sinh làm bài tập trực tuyến theo đường link như sau: 
https://forms.gle/HunZjarqvY8r5egj9
[bookmark: _GoBack]- Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.

*Thông tin liên hệ của GV bộ môn:
	Họ tên GV
	Zalo
	Facebook/Messenger
	Email

	Thầy Thảo
	0938 522 274
	Thao Le
	hieuthao22274@gmail.com 

	Cô Trang
	0344 682 289
	Trang Huynh
	huynhthibaotrangdsa@gmail.com 

	Cô Sương
	0344345641
	Sương Tuyết
	tuyetsuong1809@gmail.com 



